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Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hiếu Thuận 

Các Hội thẩm nhân dân: 

- Ông   u B nh Minh 
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Thư ký phiên tòa: B  Nguyễn Th  Ngân 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 tham gia phiên toà: 

Bà Tr ơng Võ Thùy D ơng 

Ngày 28 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân  uận 11 (số 

172 Ông Ích Khiêm, Ph ờng 5,  uận 11, Th nh phố Hồ Ch  Hải) xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án thụ lý số: 519/2021/TLST-HNGĐ ng y 29 tháng 10 

năm 2020  v   Tranh chấp ly hôn  (không công nhận quan h  v  chồng) 

theo  uyết đ nh đ a vụ án ra xét xử số: 35/2021/ ĐXXST-HNGĐ ng y 23 

tháng 4 năm 2021 v   uyết đ nh ho n phiên tòa số 38/2021/ ĐST-HNGĐ 

ngày 10 tháng 5 năm 2021, giữa các đ ơng sự: 

1.Nguyên đơn: Bà P T H, sinh năm 1968; đ a chỉ: 127/48/8 đ ờng A , 

Ph ờng A,  uận A, Th nh phố A, c  đơn xin v ng m t 

2. Bị đơn: Ông L V H1, sinh năm 1969; đ a chỉ: 32/36/26 đ ờng B, 

Ph ờng A,  uận A, Th nh phố A, c  đơn xin v ng m t  

NỘI DVỤ ÁN:
 

* Theo đơn khởi kiện ngày 22/10/2020, tại các bản tự khai, biên 

bản hòa giải, nguyên đơn bà P T H trình bày: 

 B  P T Hvà ông L V H1 quen biết nhau năm 1989 đến năm 1990 hai 

bên c  tổ chức đám c ới v  sống chung với nhau nh ng không đăng ký kết 

hôn t  đ  cho đến nay  Trong quá tr nh chung sống v  chồng phát sinh mâu 

thu n, bất đồng quan đi m v  cu c sống, không h p nhau v  t nh cách nên 

hai bên th ờng xuyên cự c i nhau l m tổn th ơng nhau  Năm 2017, bà H 

phát hi n ông H1 không chung thủy, c  khuyên ngăn nh ng ông H1 v n 
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không thay đổi  Năm 2019 cho đến nay, b  H v  ông H1 không còn sống 

chung với nhau nữa. Nay b  H xác đ nh không còn tình cảm v  chồng với 

ông H1 nên đ  ngh  Tòa án giải quyết không công nhận hôn nhân giữa b  H 

với ông H1 đ  rõ r ng v  m t pháp lý, sớm ổn đ nh cu c sống mới.  

V  con chung: C  02 con chung tên L T T, sinh ng y 18/10/1991 v  L 

T N D, sinh ngày 25/10/2004. L T T đ  tr ởng thành  B  H xin trực tiếp 

nuôi d ỡng trẻ D và không yêu cầu ông H1 cấp d ỡng nuôi con. 

V  t i sản chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

V  n  chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết  

Tại phiên tòa, bà P T H có đơn xin vắng mặt tại tòa ngày 

14/5/2021. 

*Tại các bản tự khai, biên bản hòa giải, phía bị đơn là ông L V H1 

trình bày: 

Ng y 12/3/2021, ông H1 tr nh b y: ông H1  v  b  H c  t m hi u, yêu 

th ơng nhau, c  tổ chức đám c ới v  đăng ký kết hôn tại UBND x  Nguy t 

H a, huy n Châu Th nh, tỉnh Tr  Vinh (UBND Ph ờng 8, th nh phố Tr  

Vinh, tỉnh Tr  Vinh). Tuy nhiên, ông không cung cấp đ  c Giấy chứng nhận 

kết hôn. 

Tại các buổi hòa giải và ghi nhận ý kiến ng y 05/4/2021 v  ng y 

16/4/2021, ông H1 xác nhận ông v  b  H không c  đăng ký kết hôn c ng 

nh  mâu thu n v  chồng nh  những lời tr nh b y nêu trên của b  H l  đ ng  

Ông H1 đồng ý với yêu cầu của b  H v  vi c không công nhận v  chồng 

giữa ông với b  H v  yêu cầu Tòa án giải quyết không công nhận quan h  v  

chồng giữa ông H1v  b  H. 

V  con chung: C  02 con chung tên L T T, sinh ng y 18/10/1991 v  L 

T N D, sinh ngày 25/10/2004. L T T đ  tr ởng thành. Ông H1 đồng ý giao 

trẻ D cho bà H trực tiếp nuôi d ỡng và ông không cấp d ỡng nuôi trẻ D. 

V  t i sản chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết  

V  n  chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết  

* Tại phiên tòa, bị đơn ông L V H1 có đơn xin vắng mặt ngày 

21/5/2021. 

Ý kiến quan đi m của Đại di n Vi n ki m sát nhân dân  uận 11 v  vi c 

giải quyết vụ án nh  sau: 

- Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân  uận 11 đ  tiến 

hành các thủ tục tố tụng theo đ ng quy đ nh của pháp luật  H i đồng xét xử 

đ  tiến hành xét xử đ ng tr nh tự tố tụng của B  luật Tố tụng dân sự  Tuy 

nhiên, Tòa án nhân dân  uận 11 còn m t số sai s t v  thời gian giao các văn 

bản tố tụng v  thời hạn xét xử  
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- V  quan h  pháp luật v  thẩm quy n giải quyết vụ án: Đây l  quan 

h  tranh chấp ly hôn thu c thẩm quy n giải quyết của Tòa án nhân dân  uận 

11 theo quy đ nh của khoản 1 Đi u 28, đi m a khoản 1 Đi u 35 B  luật Tố 

tụng dân sự  

- V  yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn: B  P T H khởi ki n đ  ngh  

Tòa án giải quyết không công nhận hôn nhân giữa b  H với ông H1. Bà H và 

ông H1 sống chung với nhau nh  v  chồng nh ng không đăng ký kết hôn. 

Đồng thời, trong quá tr nh chung sống giữa hai bên có phát sinh mâu thu n 

không th  h n g n  V  vậy, Vi n ki m sát đ  ngh  H i đồng xét xử xem xét 

chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn  V  con chung, L T T đ  tr ởng thành  

B  H yêu cầu đ  c trực tiếp nuôi d ỡng trẻ D và không yêu cầu ông H1cấp 

d ỡng nuôi trẻ D, t  khi ly thân đến nay trẻ D ở cùng mẹ  Vi n ki m sát đ  

ngh  H i đồng xét xử giải quyết giao trẻ D cho b  H đ  c trực tiếp nuôi 

d ỡng  V  t i sản chung v  n  chung: Không c , không yêu cầu Tòa án giải 

quyết nên không xem xét  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các t i li u c  trong hồ sơ vụ án đ  c thẩm tra tại 

phiên toà, H i đồng xét xử nhận đ nh:  

[1]  V  thủ tục tố tụng v  quan h  pháp luật: 

Bà P T H khởi ki n Tòa án giải quyết không công nhận hôn nhân giữa 

b  H với ông L V H1  Tại thời đi m bà H khởi ki n thì ông H1 đang c  tr  

tại  uận 11  Căn cứ theo quy đ nh tại khoản 1 Đi u 28; đi m a khoản 1 Đi u 

35; đi m a khoản 1 Đi u 39 B  luật Tố tụng dân sự, H i đồng xét xử xác 

đ nh quan h  pháp luật l  tranh chấp ly hôn, thu c thẩm quy n giải quyết 

của Tòa án nhân dân  uận 11  

Bà P T H và ông L V H1 đ u c  đơn xin v ng m t tại tòa  Căn cứ quy 

đ nh tại Đi u 227 B  luật Tố tụng dân sự, H i đồng xét xử tiến hành xét xử 

v ng m t nguyên đơn, b  đơn  

[2]. Xét yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn: 

Bà P T H khởi ki n Tòa án giải quyết không công nhận hôn nhân giữa 

b  H với ông H1 với lý do v  chồng ông b  c  t m hi u nhau, tiến tới tổ 

chức đám c ới nh ng không đăng ký kết hôn trong m t thời gian d i chung 

sống  Trong quá tr nh chung sống hai bên không cùng quan đi m sống, 

không hòa h p v  vấn đ  t nh cảm, th ờng xuyên cự c i nhau l m tổn 

th ơng nhau. Vi c b  H và ông H1 không thực hi n các quy đ nh của pháp 

luật khi chung sống với nhau mà không đăng ký kết hôn tại cơ quan chức 

năng c  thẩm quy n l  vi phạm pháp luật v  hôn nhân và gia đ nh. Theo văn 

bản xác nhận v  vi c không l u trữ Sổ đăng ký kết hôn số 44/XN-PTP ngày 

19/7/2019 của Phòng t  pháp huy n Châu Thành, tỉnh Trà Vinh:     Hiện 

nay, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh xác nhận không lưu 

trữ Sổ đăng ký kết hôn đối với Giấy kết hôn họ, chữ đệm, tên: P T H, giới 
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tính: Nữ, sinh năm 1968 với ông L V H1, giới tính Nam, sinh năm 1969 do 

UBND xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cấp năm 2002..   

Xét đơn khởi ki n của b  H yêu cầu Tòa án không công nhận quan h  v  

chồng giữa b  v  ông L V H1 l  c  cơ sở. Căn cứ theo Đi u 9, Đi u 14  uật 

hôn nhân v  gia đ nh năm 2014; Ngh  quyết 35/2000/ H10 ngày 9/6/2000 

của  uốc h i v  vi c thi hành  uật hôn nhân v  gia đ nh năm 2000, H i 

đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn  

V  yêu cầu giải quyết nuôi con chung v  cấp d ỡng nuôi con: C  02 

con chung tên L T T, sinh ng y 18/10/1991 v  L T N D, sinh ngày 

25/10/2004. L T T đ  tr ởng thành.. 

Do trẻ D ch a thành niên hi n nay đang sống chung với b  H nên b  H 

yêu cầu trực tiếp nuôi d ỡng con chung v  không yêu cầu ông H1 cấp 

d ỡng, ông H1 c ng đồng ý v  vi c trực tiếp nuôi d ỡng con chung. Nhận 

thấy, b  H hi n đang l  ng ời trực tiếp nuôi d ỡng trẻ D v  c  vi c l m, thu 

nhập ổn đ nh, vi c b  H yêu cầu Tòa án giải quyết giao con chung cho b  H 

nuôi d ỡng l  phù h p với đi u ki n kinh tế của b  H, phù h p với đi u ki n 

phát tri n b nh th ờng của trẻ, tránh vi c thay đổi cu c sống sinh hoạt, học 

tập của trẻ nên H i đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của b  H. 

V  t i sản chung: Không c , không yêu cầu Tòa án giải quyết; 

V  n  chung: Không c , không yêu cầu Tòa án giải quyết  

[3]. Xét ý kiến của b  đơn: 

B  đơn ông L V H1 xác nhận lời tr nh b y của b  H v  thời đi m 

chung sống, diễn biến quan h  hôn nhân, mâu thu n v  chồng nh  b  H trình 

b y  B  P T H và ông L V H1 chung sống với nhau nh  v  chồng v o năm 

1990, c  tổ chức đám c ới theo phong tục đ a ph ơng v  không đăng ký kết 

hôn. Ông H1 c ng đồng ý yêu cầu của b  H v  vi c không công nhận v  

chồng giữa ông với b  H v  yêu cầu Tòa án giải quyết không công nhận 

quan h  v  chồng giữa ông H1 v  b  H. V  con chung: C  02 con chung tên 

L T T, sinh ng y 18/10/1991 v  L T N D, sinh ngày 25/10/2004. L T T đ  

tr ởng thành. Ông H1 đồng ý giao trẻ D cho bà H trực tiếp nuôi d ỡng và 

ông không cấp d ỡng nuôi trẻ D. Tại phiên tòa ông H1 c  đơn xin v ng m t 

và xin giữ nguyên ý kiến trình bày tại các buổi hòa giải tại tòa nên H i đồng 

xét xử căn cứ v o lời tr nh b y v  chứng cứ c  trong hồ sơ vụ án đ  chấp 

nhận yêu cầu của ông H1. 

[4]  Xét ý kiến phát bi u của đại di n Vi n ki m sát nhân dân  uận 

11: 

Đại di n Vi n ki m sát nhân dân  uận 11 đ  ngh  H i đồng xét xử 

chấp nhận không công nhận quan h  v  chồng giữa b  H v  ông L V H1 

giao con chung là L T N D, sinh ngày 25/10/2004 cho b  H trực tiếp nuôi 

d ỡng. Đ  ngh  của đại di n Vi n ki m sát nhân dân  uận 11 l  c  cơ sở 

chấp nhận  
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 [5]. V  án phí: 

- V  án phí dân sự sơ thẩm: Bà P T Hch u án ph  dân sự sơ thẩm theo 

quy đ nh của pháp luật  

 - V  quy n kháng cáo: Các đ ơng sự đ  c quy n kháng cáo bản án 

theo quy đ nh của pháp luật  

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o khoản 1 Đi u 28, đi m a khoản 1 Đi u 35, đi m a khoản 1 

Đi u 39, Đi u 227, Đi u 271, Đi u 273, Đi u 278, Đi u 280 của B  luật Tố 

tụng dân sự; Các Đi u 9, 14, 16 ,58, 81,82,83  uật hôn nhân v  gia đ nh 

năm 2014; Ngh  quyết 35/2000/ H10 ng y 9/6/2000 của  uốc h i v  vi c 

thi hành  uật hôn nhân v  gia đ nh năm 2000; Ngh  quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban Th ờng vụ  uốc h i 

quy đ nh v  mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý v  sử dụng án phí và l  

phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi ki n của bà P T H. 

Không công nhận quan h  v  chồng giữa bà P T H v  ông L V H1. 

V  con chung: L T T, sinh ng y 18/10/1991  đ  tr ởng thành. Giao 

cho bà P T H trực tiếp nuôi d ỡng con chung là L T N D, sinh ngày 

25/10/2004. Ghi nhận sự tự nguy n của b  H không yêu cầu ông H1cấp 

d ỡng nuôi con.  

Ông H1 đ  c quy n thăm nom con, không ai đ  c cản trở ông H1 

thực hi n quy n n y  V  l i  ch của con, theo yêu cầu của m t ho c cả hai 

bên, Tòa án có th  quyết đ nh thay đổi ng ời trực tiếp nuôi con, mức cấp 

d ỡng nuôi con ho c theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức c  thẩm 

quy n, Tòa án c  th  quyết đ nh thay đổi ng ời trực tiếp nuôi con  

V  t i sản chung: Không c , không yêu cầu Tòa án giải quyết  

V  n  chung: Không c , không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

2. V  án phí:  

Bà P T H phải n p án phí dân sự sơ thẩm l  300.000 đồng (ba trăm 

nghìn đồng) nh ng đ  c tr  v o số ti n tạm ứng án ph  đ  n p l  300.000 

đồng (ba trăm ngh n đồng) theo Biên lai thu ti n tạm ứng án ph  số 

AA/2019/0015963 ngày 30/10/2020 của Chi cục thi hành án dân sự  uận 

11. Bà P T H đ  n p đủ ti n án phí.  

Các quy n v  nghĩa vụ thi hành án của các đ ơng sự đ  c thực hi n 

tại cơ quan thi hành án dân sự c  thẩm quy n  

 3. Nguyên đơn đ  c quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 (m ời 

lăm) ng y k  t  ng y tuyên án  B  đơn v ng m t đ  c quy n kháng cáo bản 
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án trong hạn 15 (m ời lăm) ng y k  t  ng y nhận đ  c bản án ho c bản án 

đ  c niêm yết theo quy đ nh của pháp luật  

4. Trong tr ờng h p bản án, quyết đ nh đ  c thi hành theo quy đ nh 

tại Đi u 2  uật Thi hành án dân sự th  ng ời đ  c thi hành án dân sự, ng ời 

pH thi hành án dân sự c  quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi 

hành án, tự nguy n thi hành án theo quy đ nh tại các Đi u 6, Đi u 7 v  Đi u 

9  uật Thi hành án dân sự; thời hi u thi hành án đ  c thực hi n theo quy 

đ nh tại Đi u 30  uật Thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận: 

- TAND TPHCM; 

- VKSND  uận 11; 

- Chi cục THAHNGĐ  uận 11; 

- Các đ ơng sự;   

-   u: VT, hồ sơ vụ án  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hiếu Thuận 

 

 

 

 


